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QUYẾT ĐỊNH   

Về việc kiện toàn Hội đồng khám sức khoẻ  

  

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2023 quy định chi 

tiết một số điều luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quy 

định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ Y tế quy định về tiêu 

chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người diều khiển xe máy 

chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ của người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu 

về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng;  

Căn cứ Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/08/1997 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao 

động; 

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị; 

Căn cứ Công văn số 820/SYT-NVY ngày 26/6/2014 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

về việc Khám chứng nhận sức khỏe; 

Căn cứ Công văn số 1166/SYT-NVY ngày 03/9/2014 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

về việc công bố đủ điều kiện Khám sức khỏe; 

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay kiện toàn Hội đồng khám sức khoẻ Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bắc Quảng Trị gồm các ông, bà có tên trong danh sách và được phân công nhiệm vụ 

cụ thể (Có danh sách và phân công nhiệm vụ chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng khám sức khoẻ có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức khám sức 

khoẻ, kết luận sức khỏe theo đúng các văn bản quy định hiện hành. 

Điều 3. Phòng Kế hoạch tổng hợp; Trưởng các khoa, phòng liên quan thuộc 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:       
- Như điều 3; 

- Lưu: KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thái 



 

DANH SÁCH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHOẺ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày       /     /2026 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị ) 

TT Họ và tên 
Bằng cấp 

chuyên môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(Bắt đầu từ) 

1 Nguyễn Viết Thái 
Bác sĩ CKII 

CTCH 

128/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám ngoại khoa, nội 

khoa, thể lực da liễu 

05/1995 

2 Lê Thị Lệ Thu 

Bs.CKII 

QLYT, BS 

CKI nhãn khoa 

121/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám mắt, nội khoa, 

thể lực 

08/1991 

3 Lê Ngọc Bích 
Bác sĩ CKII 

Ngoại 

127/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám nội, ngoại khoa, 

thể lực, da liễu 

05/1993 

4 Đàm Thanh Ngân Bác sĩ CKI nội 

135/QB-

CCHN 

 

Kết luận sức khỏe, 

khám nội khoa, thể lực 
18/02/2002 

5 
Phan Thị Thanh 

Giang 

Bác sĩ ĐK, 

CKI RHM 

1172/QB-

CCHN 

 

Kết luận sức khỏe, 

khám răng hàm mặt 
19/6/2012 

6 Phạm Thị Hải Giang 
Bác sĩ ĐK, 

CKI nhãn khoa 

120/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám mắt 

01/11/1993 

 

7 Trần Thanh Tình 
Bác sĩ CKI 

HSCC 

125/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám nội khoa, thể lực 

09/2005 

 

8 Trần Huy Bình 
BS ĐK, CKII 

sản 

131/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

khám sản phụ khoa 
21/9/2005 

9 Trần Văn Mạnh 
BS ĐK, CKI 

Ngoại CTCH 

3210/QB-

CCHN 

Kết luận sức khỏe, 

Khám ngoại, da liễu 
26/3/2015 

10 
Trần Thị Thanh 

Hoài 
Bác sỹ đa khoa 

161/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 

01/12/2008 

 

11 Tạ Hằng Nga Bác sỹ y khoa 
2968/QB- 

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
19/07/2021 

12 Đàm Khải Lệ Bác sỹ y khoa 
375/QB- 

GPHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
01/08/2023 

13 Nguyễn Văn Nghĩa Bác sĩ đa khoa 
163/QB- 

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
06/03/2020 

14 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai 

Bác sĩ ĐK, 

CKI RHM 

123/QB-

CCHN 
Khám RHM, mắt 

01/11/1993 

 

15 Nguyễn Văn Toản 
Bác sĩ ĐK, 

CKI TMH 

89/QB-

CCHN 
Khám TMH, mắt 01/07/2007 

16 Trần Văn Bửu 
Bác sĩ ĐK, 

BSNT TMH 

4114/PY-

CCHN 
Khám TMH, mắt 10/12/2024 

17 Cảnh Thị Thuận Bác sĩ RHM 
1863/QB-

CCHN 
Khám RHM 26/3/2015 



18 
Đàm Thị Châu 

Thương 

BS ĐK, CKI 

Mắt 

3605/QB-

CCHN 
Khám mắt 15/10/2014 

19 Nguyễn Thị Luyến 
Bác sĩ ĐK,  

CKI TMH 

3371/QB-

CCHN 
Khám TMH, mắt 15/10/2014 

20 Trần Hữu Quân 
BS ĐK, CKI 

TMH 

4432/QB-

CCHN 

Khám TMH, mắt 

 
01/6/2018 

21 Đỗ Hồ Thùy Linh Bác sĩ RHM 
8032/ĐN

A-CCHN 
Khám RHM 07/12/2021 

22 Tưởng Thị Như Ý 
BS ĐK, định 

hướng TMH 

2158/QB-

CCHN 
Khám mắt 19/07/2021 

23 Nguyễn Anh Linh 
Bác sĩ CKI 

HSCC 

126/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
15/9/1995 

24 Mai Văn Hiếu BS CKI HSCC 
4232/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
01/6/2018 

25 Phạm Văn Huy BS ĐK 
564/QT-

GPHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
02/01/2025 

26 Trần Văn Bình 
BS ĐK, CKI 

Ngoại 

129/QB-

CCHN 
Khám ngoại, da liễu 01/4/1997 

27 Trần Quốc Huy 
BS ĐK, Ths 

Ngoại 

2513/QB-

CCHN 
Khám ngoại, da liễu 07/11/2014 

28 Trần Đức Long 
BS ĐK, CKI 

Ngoại 

3801/QB-

CCHN 
Khám ngoại, da liễu 15/11/2016 

29 Trương Mạnh Tuấn 

BS ĐK, CKI 

Ngoại thận tiết 

niệu 

4203/QB-

CCHN 
Khám ngoại, da liễu 20/4/2017 

30 
Nguyễn Văn 

Chường 

BS ĐK, Ths 

sản PK 

2962/QB-

CCHN 
Khám sản phụ khoa 26/3/2015 

31 Lê Đức Huấn 
BS ĐK, CKI 

sản PK 

3277/QB-

CCHN 
Khám sản phụ khoa 26/3/2015 

32 Nguyễn Thị Đào 
BS ĐK, CKI 

sản PK 

3823/QB-

CCHN 
Khám sản phụ khoa 15/11/2016 

33 Nguyễn Thị Thương 
BS ĐK, CKI 

sản PK 

000074/Q

B-GPHN 
Khám sản phụ khoa 04/7/2024 

34 
Nguyễn Quang 

Dũng 

BS ĐK, CKI 

sản PK 

4897/QB-

CCHN 
Khám sản phụ khoa 06/02/2020 

35 
Phan Thị Hồng 

Minh 

BS ĐK, CKII 

Nội - Nội tiết 

136/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa, thể 

lực 
21/9/2005 

36 Nguyễn Thái Bảo 
BS ĐK, Ths 

Nội 

3329/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa, thể 

lực 
15/10/2014 

37 
Trần Thị Phương 

Thảo 

BS ĐK, CKI 

Nội 

3760/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
15/10/2014 

38 Lê Thị Hoài Thương BS ĐK 
180/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/12/2008 

39 Lương Thế Vinh 
BS ĐK, CKI 

Nội TM 

5133/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
20/10/2022 

40 Trần Đình Tuấn 
BS ĐK, CKI 

Nội TM 

4442/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 

 

01/6/2018 

41 Phạm Thị Ngân 
BS ĐK, CKI 

Nội TM 

2491/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
06/02/2020 



42 Trương Thị Trâm Bác sĩ đa khoa 
005363/Q

B-CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
06/02/2024 

43 Nguyễn Thị Hằng Bác sĩ đa khoa 

0001170/

QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
07/02/2021 

44 Trần Thị Thanh Tâm 
Bác sĩ CKI 

Nội 

134/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/02/2000 

45 Nguyễn Ngọc Sơn 
BS ĐK, CKI 

Nội 

4436/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 

01/6/2018 

 

46 Lê Thị Thùy Trang Bác sĩ đa khoa 
4440/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/6/2018 

47 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thơ 
Bác sĩ đa khoa 

160/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/7/2007 

48 Trần Thị Dung 
Bác sĩ đa khoa, 

CKI Nội 

3875/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
15/11/2016 

49 Lê Thị Giang Lam 
BS ĐK, định 

hướng Nội tiết 

162/QB-

CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/12/2008 

50 Lê Thị Bích Thuận 
Bác sĩ định 

hướng PHCN 

000173/Q

B-CCHN 

Khám Nội khoa,  thể 

lực 
01/10/2005 

51 Lê Thị Ngọc Hân 
Bác sĩ CKI 

Nhi 

138/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 01/02/2000 

52 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Thạc sĩ Nhi 

2567/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 26/3/2015 

53 Ngô Hữu Thọ Thạc sĩ Nhi 
1171/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 19/6/2012 

54 Ngô Trung Dũng 
Bác sĩ CKI 

Nhi 

4011/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 20/4/2017 

55 
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 

Bác sĩ CKI 

Nhi 

3849/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 01/12/2016 

56 Phạm Thị Tình Bác sĩ đa khoa 
4979/QB-

CCHN 
Khám Nhi khoa 10/12/2019 

57 Đinh Thái Sơn 
Bác sĩ CKI nội 

khoa 

1860/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
26/3/2015 

58 Diệp Thị Hà My 
BSĐK, CKI 

Da liễu 

3824/QB-

CCHN 
Khám da liễu 15/11/2016 

59 
Trương Thị Huyền 

Diệu 

BSĐK, CKI 

TN và các 

bệnh nhiệt đới 

4441/QB-

CCHN 

Khám nội khoa, thể 

lực 
01/06/2018 

60 
Nguyễn Xuân 

Hoàng 

Bác sĩ CKI 

CĐHA 

143/QB-

CCHN 
Khám CĐHA 18/02/2002 

61 Phạm Thị Lan Anh 
Bác sĩ CKI 

CĐHA 

87/QB-

CCHN 
Khám CĐHA 01/11/1993 

62 Lê Thị Bích Lài BsCKI CĐHA 
144/QB-

CCHN 
Khám CĐHA 01/8/2011 

63 

Đặng Thị Quỳnh 

Trang 

 

BsCKI CĐHA 
3825/QB-

CCHN 
Khám CĐHA 15/11/2016 

64 
Hoàng Thị Ngọc 

Trâm 
BsCKI CĐHA 

4922/QB-

CCHN 
Khám CĐHA 06/02/2020 



(Danh sách gồm 74 người) 

 

65 Trần Xuân Diệu KTYH - ĐH 
267/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/12/2008 

66 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

BS định hướng 

XN 

004976/Q

B-CCHN 
Khám xét nghiệm 07/10/2021 

67 Hoàng Thị Minh KTYH - ĐH 
273/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/07/2007 

68 Phan Thị Lê Na KTYH - ĐH 
264/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/07/2007 

69 Trần Bảo Ngọc KTYH - ĐH 
4214/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/6/2018 

70 Mai Anh Hùng KTYXN ĐH 
005074/Q

B-CCHN 
Khám xét nghiệm 20/06/2022 

71 Nguyễn Mạnh Tuấn KTYH ĐH 
271/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/08/2011 

72 Hồ Anh Dũng KTYXN ĐH 
002996/Q

B-CCHN 
Khám xét nghiệm 27/7/2023 

73 Bùi Thị Thanh Hoa KTYXN ĐH 
266/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/12/2008 

74 
Phạm Thị Minh 

Thanh 
KTYXN ĐH 

269/QB-

CCHN 
Khám xét nghiệm 01/03/2010 
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